
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

4 0 0

7 1 52 2022 UBT 2bên  6cm

7 2 52 3003 TSPTĐHNMTC

7 3 24 ĐT UBT (P) 9cm

8 4 37 2002 SSD độ III

8 5 22 0000 U bì BT(P) 5cm

9 6 43 2002 UBT (P) 6cm

9 7 33 0000 VS I

9 8 25 1001 UBT 2bên 7cm

9 9 19 ĐT UBT (T) 5 cm

11 10 46 2012 UBT (T) 4 cm

11 11 28 2002 UBT (P) 6cm

11 12 24 0000 UBT (P) 6cm

4 0 0

4 0 0

7 1 43 3003 UXTC 12 tuần

7 2 32 0000 VS 1 + UBT/VMC UBT

7 3 26 2012 UBT (P) 6cm

8 4 49 2002 SSD độ II-III

8 5 26 1001 UBT (P) 7cm

8 6 24 0010 VS II

9 7 51 2012 UXTC 12 tuần

9 8 37 2022 UBT (P) 8cm

9 9 31 ĐT UBT (T) 7 cm

PHAN NGA + LÃNG.TT

PHAN NGA + LÃNG.TT

D.MINH + G CHUỒN + MỸ THANH

G CHUỒN + MỸ THANH

G CHUỒN + MỸ THANH

HIẾN MINH + THẢO.TT (S)

HIẾN MINH + GIA ĐỨC (C)

Q.KHOA + MAI PHƯƠNG1 + TRẦN NGA.TT

Q.KHOA + TRẦN NGA.TT

Q.KHOA + TRẦN NGA.TT

PHAN NGA + Q.THANH + LÃNG.TT

TR.HẠNH + HIỀN.CĐT

H.HIỆP + ÁI

H.HIỆP + ÁI

M.TUẤN.BM + H.HOA.BM

M.TUẤN.BM + H.HOA.BM

M.TUẤN.BM + H.HOA.BM

BS PHẨU THUẬT

Đ.THẢO + TRÚC ANH

XUÂN CẨM + BẢO ANH + XUÂN SƠN.TT

XUÂN CẨM + BẢO ANH + XUÂN SƠN.TT

BẢO ANH + XUÂN SƠN.TT

MỸ NHI  + ĐỖ HIẾU + THẢO.TT

ĐỖ HIẾU + THẢO.TT

TR.HẠNH + HIỀN.CĐT

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

Treo nâng BQ, May phục hồi Cân-TT-ÂĐ, Đặt TOT

NS Bóc u, KTSD

NS BTC, Ổ bụng - CĐĐT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS cắt  HTTC chừa 2PP

NS Cố định  sàn chậu vào mỏm nhô

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

Từ ngày 04/07/2011 đến ngày 10/07/2011 (Tuần4)

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT NỘI SOI

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

NS CĐ ĐT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD

HOÀNG THỊ HOA

LÊ THỊ TRÂM ANH

ĐỒNG THỊ MINH TÂM

TRẦN THỊ KIM NGUYÊN

BN TNTC

ĐỖ THỊ THU

PHAN THỊ THANH HẰNG

NGUYỄN THỊ TUYẾT HỒNG

LƯƠNG THỊ HỒNG

ĐINH THỊ HỒNG MẬN

NGUYỄN THỊ THÙY TRANG

PHAN THỊ KIM THU

NGUYỄN THỊ NGỌC HÀ

NHẬM THỊ THANH

TRẦN THỊ THANH THỦY

BN TNTC

HỌ VÀ TÊN

BN TNTC

NGUYỄN THỊ HỢI

NGUYỄN THỊ TRANG

HUỲNH THỊ THU THẢO

NGUYỄN THỊ KIM DUNG

HUỲNH DI

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG DUNG

ĐẶNG THỊ MÙI

4641

5070

3953

4637

4267

4819

4669

4108

SHC

4517

4454

4763

4368

4714

4599

4747

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

4615

4827

4689

4612

PM

Ngày: 04/07/2011 

Ngày: 05/07/2011 

5103

4528



11 10 41 2002 UBT (P) 6cm

11 11 24 ĐT UBT 2bên 7cm

11 12 24 0000 UBT (P) 6cm

13 30 ĐT UBT (P) 6cm

4 0 0

7 1 61 3013 UBT (P) 6cm, CĐPB: Ứ dịch TV

7 2 37 0020 NXTC 4cm/TTTON

8 3 48 2012 UXTC 12 tuần

8 4 27 0000 VS I /VMC RT

8 5 30 1001 UBT (P) 6cm

9 6 45 3003 UBT (T) 6cm

9 7 37 1001 UBT (T) 6 cm

9 8 22 ĐT UBT (P) 4cm

11 9 42 2013 UBT (T) 8 cm

11 10 35 1021 UBT 2bên 5cm

11 11 27 0000 VS I

12 38 ĐT UBT (P) 6cm

13 37 2002 UBT (T) 5 cm

4 0 0

4 0 0

7 1 57 7037 UXTC 12tuần + TSPTNMTC

7 2 28 0000 VSI + UBT (P)/VMC cắt PP (T)

7 3 24 0000 UBT (T) 10 cm

8 4 59 5015 Sa thành trước Â Đ, Tiểu khó

8 5 37 0000 UBT (T) 7 cm

9 6 51 4004 UBT (P) 6cm

9 7 29 0000 VS I

9 8 22 0000 UBT (P) 6cm

THƯƠNG.BM + T.HÒA + NGÔ TRINH

THƯƠNG.BM + NGÔ TRINH

THƯƠNG.BM + NGÔ TRINH

THĂNG.BM + LÊ DIỆP (C)

MỸ NHI + H. PHƯƠNG + TRẦN NGA.TT

MỸ NHI + TRẦN NGA.TT

MỸ NHI + H. PHƯƠNG

V.THÀNH + NGỌC HẢI + THỤC TRANG

V.THÀNH + THỤC TRANG

THU NGUYỆT + M.PHƯƠNG2

THU NGUYỆT + M.PHƯƠNG2

THU NGUYỆT + M.PHƯƠNG2

DỰ BỊ   

DỰ BỊ   

THĂNG.BM + THẢO.TT (S)

LƯU + BÙI PHƯỢNG + XUÂN LÃNG.TT

LƯU + XUÂN LÃNG.TT

LƯU + BÙI PHƯỢNG

M.TÂM + THẢO.TT

M.TÂM + THẢO.TT

M.TÂM + THẢO.TT

THU HÀ 2 + YẾN OANH

THU HÀ 2 + YẾN OANH

DỰ BỊ

N.QUANG + HIỀN.CĐT

THỐNG + Q.NHẬT + TRẦN NGA.TT

THỐNG + Q.NHẬT + TRẦN NGA.TT

THU HÀ 2 + YẾN OANH

NS bóc u, KTSD

NS treo TC vào mõm nhô

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS BTC, Ổ bụng - CĐ ĐT

NS Cắt PP có u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Chẩn đoán, TTTXT

NS BTC, Bóc NX

NS Cắt HTTC + 2PP

NS BTC, Ổ bụng - CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

LÊ THỊ PHƯƠNG THẢO

TRẦN THỊ DIỄM THÚY

NGUYỄN THI LIỄU

PHẠM THỊ TRÚC

BÙI NGỌC DUNG

TRẦN THỊ TUYẾT

NGUYỄN THỊ THU THÚY

HUỲNH KIM LOAN

LƯƠNG THỊ TUYẾT TRINH

TRƯƠNG THỊ LỆ THỦY

NGUYỄN THỊ BÉ TÁM

NGUYỄN THỊ HUỆ

BN TNTC

BN TNTC

NGUYỄN THỊ THẢO

NGUYỄN THỊ NGỌC

NGUYỄN THỊ HAI

LÊ THỊ HẠNH

NGUYỄN THỊ XUÂN NHÀNH

NGUYỄN THỊ MAI

LÊ THỊ HẠNH

VÒNG TÚ PHƯƠNG

BN TNTC

NGUYỄN THỊ LIÊM

LƯƠNG THỊ MAI

TẠ THỊ NGỌC TÂM

HUỲNH THỊ LIÊN

LÊ THỊ ÍCH

4799

4370

4700

4525

4705

4715

4724

4668

4587

4654

4863

4674

4978

4677

4662

4671

4532

4704

4558

4670

4784

4712

4619

4718

4655

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 06/07/2011 

Ngày: 07/07/2011 



11 10 46 ĐT UBT (P) 7cm

11 11 35 2022 UBT (P) 6cm

11 12 29 0000 UBT 2bên 7cm

13 26 1011 UBT (T) 6 cm

4 0 0

7 1 51 3013 SSD độ I + UXTC + Sa BQ

7 2 36 2022 SSD độ III

8 4 51 0000 UBT 2bên 6cm

8 5 32 0000 VS I + LNMTCBT(P) 5cm

8 6 26 0000 VS II

9 7 47 ĐT UBT (T)6 cm,CĐPB: U giả nang/VMC

9 8 31 1001 UBT (P) 7cm/VMC Abces 2 TV

9 9 29 2012 UBT (T) 6 cm

11 10 43 1001 UBT (T) 5 cm

11 11 41 2002 UBT (P) 8cm

11 12 30 ĐT UBT 2bên 5cm

13 48 ĐT UBT (P) 6cm

14 43 2002 UBT (T) 7 cm

15 30 ĐT LNMTC 2BT 5cm

HIẾN MINH + TRÍ 2

DỰ BỊ

DỰ BỊ

DỰ BỊ

THỐNG + XUÂN LÃNG.TT

H.THẮM + V.HÙNG

H.THẮM + V.HÙNG

H.THẮM + V.HÙNG

HIẾN MINH + TRÍ 2

HIẾN MINH + TRÍ 2

DỰ BỊ

Q.HƯƠNG + THẢO.TT

MỸ NHI + N.ĐIỆP2 + NHU

MỸ NHI + N.ĐIỆP2 + NHU

THỐNG + H.TRUNG + XUÂN LÃNG.TT

THỐNG + XUÂN LÃNG.TT

Q.HƯƠNG + BÍCH TY

Q.HƯƠNG + BÍCH TY

Q.HƯƠNG + BÍCH TY

NS Bóc u, KTSD

Ngày 30 tháng 6 năm 2011

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

NS bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Treo TC - sàn chậu vào mõm nhô, TOT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Thám sát, TTTXT

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

Cắt HTTC+2PP,Treo BQ bằng mảnh ghép tổng 

hợp

PHẠM THỊ NGỌC MỸ

NGUYỄN THỊ HẰNG

CHÂU THỊ GỌN

NGUYỄN THỊ HỒNG OANH

NGÔ THANH KIỀU

TRẦN THỊ THANH

NGUYỄN THỊ NGỌC OANH

NGUYỄN THỊ HƯƠNG

ĐINH THỊ HIỀN

BN TNTC

HÀ THỊ NON

NGUYỄN THỊ NGỌC HIỀN

NGUYỄN LỆ CHÂU

TRẦN THỊ MINH

NGUYỄN THỊ PHƯỢNG

LÊ THỊ MINH NGỌC

ĐÀO NGỌC ĐIỆP

TĂNG HỒNG TIỀN

LÊ THỊ BẠCH HUỆ

4834

4785

3376

4793

4768

4789

4798

3049

4575

4748

4813

4593

4635

4702

4828

4688

4840

4020

Thứ: SÁU 

Ngày: 08/07/2011 


